
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường
1 Nguyễn Thị Diệu Huyền 16110094 16110CL2 Lớp 11CLC

2 Dương Thị Hoài Phương 16110182 16110CL2 Lớp 11CLC

3 Trần Thị Yến Nhi 16110564 16110CL2 Lớp 11CLC

4 Vũ Thị Minh Anh 16116004 16116CL2 Lớp 11CLC

5 Nguyễn Văn Cường 16116006 16116CL3 Lớp 11CLC

6 Võ Thị Minh Huệ 16116031 16116CL2 Lớp 11CLC

7 Phạm Thị Ngọc Nhi 16116062 16116CL2 Lớp 11CLC

8 Nguyễn Lam Trường 16116096 16116CL2 Lớp 11CLC

9 Nguyễn Thị Bích Hậu 16124019 16124CL3 Lớp 11CLC

10 Phan Thị Thủy Tiên 16124073 16124CL3 Lớp 11CLC

11 Võ Thị Diễm Sương 16125064 16125CL1 Lớp 11CLC

12 Võ Triều Hào 16141023 16141CL1 Lớp 11CLC

13 Nguyễn Trung Nghĩa 16141062 16141CL1 Lớp 11CLC

14 Đoàn Tuấn Cảnh 16142059 16142CL4 Lớp 11CLC

15 Nguyễn Hoàng Long 16142139 16142CL1 Lớp 11CLC

16 Trần Công Quân 16142190 16142CL4 Lớp 11CLC

17 Nguyễn Đức Tĩnh 16142222 16142CL4 Lớp 11CLC

18 Nguyễn Hữu Toàn 16142227 16142CL4 Lớp 11CLC

19 Trần Minh Trực 16142237 16142CL4 Lớp 11CLC

20 Nguyễn Sơn Tùng 16142246 16142CL1 Lớp 11CLC

21 Phạm Xuân Liêm 16142607 16142CLA Lớp 11CLC

22 Giang Trí Thanh 16143138 16143CL1 Lớp 11CLC

23 Nguyễn Anh Phương 16144131 16144CL1 Lớp 11CLC

24 Võ Ngọc Trai 16144180 16144CL1 Lớp 11CLC

25 Nguyễn Văn Trọng 16144182 16144CL1 Lớp 11CLC

26 Lê Thanh Duy 16145094 16145CL5 Lớp 11CLC

27 Phan Hoài Duy 16145100 16145CL4 Lớp 11CLC

28 Thân Dương Đạt 16145117 16145CL5 Lớp 11CLC

29 Kim Minh Đức 16145121 16145CL5 Lớp 11CLC

30 Nguyễn Phạm Như Hải 16145130 16145CL5 Lớp 11CLC

31 Lê Hoàng Bảo Hiếu 16145137 14141CL5 Lớp 11CLC

32 Trần Quang Huy 16145153 16145CL7 Lớp 11CLC

33 Nuyễn Hào Kiệt 16145177 16145CL1 Lớp 11CLC

34 Trần Hồng Phúc 16145228 16145CL6 Lớp 11CLC

35 Trần thanh sang 16145244 16145cl6 Lớp 11CLC

36 Từ Kim Sang 16145245 16145CL6 Lớp 11CLC

37 Trần Duy Sơn 16145250 16141CL7 Lớp 11CLC

38 Nguyễn Ngọc Tài 16145253 16145CL6 Lớp 11CLC

39 Nguyễn Thọ Hiếu 16146099 16146CL1 Lớp 11CLC

40 Trần Ngọc Hoàng 16150010 16150CL1 Lớp 11CLC


